
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MGB THÁNG 3/2024

Thứ
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 1
Từ ngày
4/3-

08/3/2024

TDGH
-VĐCB: Bật qua
dây
-TCVĐ: Đội nào
nhanh hơn

Khám phá

Một số vật
nuôi trong gia

dình

Toán
Đếm trong phạm
vi 4

Âm nhạc
- NDTT: dạy hát bài “Gà trống,
mèo con và cún con ”
-NDKH:+ Nghe hát bài Gà gáy
le te
+TCAN: Tai ai tinh

Tạo hình
Vẽ : Con gà

Tuần 2
Từ ngày
11/3-

15/3/2024

Văn học
Thơ :Dán hoa tặng

cô

Khám phá
Ngày quốc tế

phụ nữ

Toán
Tách gộp trong
phạm vi 4 và đếm

Âm nhạc
- NDTT:Dạy hát : Quà mùng 8/3
-NDKH:+ Nghe hát bài ”Bông
hoa mừng cô”.
+ TCAN : Nghe giai điệu đoán
tên bài hát

Tạo hình
In: Ngón tay
tạo hình con

chim

Tuần 3
Từ ngày
18/3-

22/3/2024

TDGH
-VĐCB : Ném xa
bằng hai tay
-TCVĐ: Bịt mắt
bắt dê

Khám phá
Một số ĐV
sống trong

rừng

Toán
Ôn số lượng trong

phạm vi 4

Âm nhạc
- NDTT: Hát bài chú voi con
-NDTT: +TCAN Ai nhanh nhất

Tạo hình
Làm con thỏ
từ lõi giấy
(Steam)

Tuần 4
Từ ngày
25/3-

29/3/2024

Văn học
Thơ :Rong và cá

Khám phá
Một số con
vật sống dưới
nước

Toán
Sắp xếp theo qui
tắc 1.2

Âm nhạc
-NDTT:VĐM bài hát ”Cá vàng
bơi”
-NDTT:
+ Nghe hát bài hát ”Tôm cá cua
đua tài”
+TC: Ai đoán giỏi

Tạo hình
Vẽ: Lá sen
cho ếch và tô

màu



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MGN THÁNG 3/2024
Thứ Tuần I Tuần II Tuần III Tuần IV

T2

Thể dục
- VĐCB: Trèo lên xuống 5

gióng thang
- TCVĐ: Ngón tay nhúc nhích.

Thể dục
- VĐCB: Chuyền bắt bóng qua

chân
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

Thể dục
- VĐCB: Bật – nhảy xa 35-

40m
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

Thể dục
- VĐCB: Bò chui qua ống

dài 1,2x0,6m
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

T3

Văn học
Thơ: Quà 8/3

(Đa số trẻ chưa biết)

Văn học
Truyện: Cáo, Thỏ và Gà trống.

(Đa số trẻ đã biết)

Văn học
Truyện: Bác Gấu đen và hai

chú thỏ.
(Đa số trẻ chưa biết)

Văn học
Truyện ngụ ngôn: Kiến giết

voi
(Đa số trẻ chưa biết)

T4

Âm nhạc
-NDTT: VĐMH: Trống cơm
-NDKH: TCAN: Những nốt
nhạc vui

LQVT
Gậy số và thẻ số
(Montessori)

Âm nhạc
NDTT: Dạy hát: “Đố bạn”
- NDKH: TCAN: Hát theo

hình vẽ.

LQVT
So sánh bề rộng 3 đối tượng

T5

Khám Phá
Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3

Khám Phá
Một số con vật nuôi trong gia

đình

Khám Phá
Một số con vật sống trong

rừng.

Khám Phá
Một số con vật sống dưới

nước

T6

Tạo hình
Tô nét, tô màu con cá

(Đề tài)

Tạo hình
Cắt, gấp, dán con gà

(Đề tài)

Tạo hình
Xé, dán vảy cá

( Đề tài)

Tạo hình
Con sâu cử động

(Steam)



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP MẪU GIÁO LỚN THÁNG 3/2024
Từ ngày 4/3/2024 đến 29/3/2024

Thực hiện dự án : Những chú cá ngộ nghĩnh

Thứ Tuần I
Từ ngày 4/3 đến 8/3/

2024

Tuần II
Từ ngày 11 đến

15/3/ 2024

Tuần III
Từ ngày 18 đến 22/3/2024

Tuần IV
Từ ngày 25 đến
29 /3 /2024

Hai PTVĐ
- VĐCB: Đi thăng bằng

đầu đội túi cát
(VĐ mới)

+ Trườn về phía trước
(VĐ ôn)

- TCVĐ: Ai nhanh nhất

VĂN HỌC
Truyện cổ tích: Con cáo và

chùm nho
( Đa số trẻ chưa biết)

PTVĐ
- VĐCB: Nhảy lò cò 5m

(VĐ mới)
+ Tung và bắt bóng với người

đối diện
( VĐ ôn)

-TCVĐ: Năm con cua đá

VĂN HỌC
Đồng dao: Con kiến
( Đa số trẻ đã biết)

Ba TẠO HÌNH
Vẽ con bò sữa
( Tiết mẫu)

TẠO HÌNH
Cắt, dán hoa tặng mẹ

( tiết đề tài)

TẠO HÌNH
Xé dán đàn cá
( Tiết đề tài)

MT98

TẠO HÌNH
Làm con cá bằng vỏ hộp

(Dự án Steam: Những chú
cá ngộ nghĩnh)

Tư TOÁN
Đo độ dài của các đối

tượng bằng các đơn vị đo

TOÁN
Xác định trên dưới khác
nhau của đối tượng khác

TOÁN
Xác định phía phải, phía trái

của đối tượng khác

TOÁN
Đếm đến 10, nhận biết số
lượng trong phạm vi 10,
nhận biết chữ số 10.

( MT 30)
Năm LQCC

Tập tô nhóm chữ p,q
LQCC

Làm quen chữ cái g,y
(Ứng dụng montessori:
âm bắt đầu của chữ bằng

mô hình)

LQCC
Tập tô nhóm chữ g,y

LQCC
Làm quen nhóm chữ v,r



Sáu
ÂM NHẠC
- NDTT:

+VĐMH : Con cún con
- NDKH:

+ NH: Con còng, con cua
+TC: Nghe âm thanh
đoán tên nhạc cụ

KHKH
Cách di chuyển của các con

vật
Dự án steam: Những chú

cá ngộ nghĩnh

ÂM NHẠC
- NDTT:

+VĐMH : Con chuồn chuồn
- NDKH:

+ NH: Chú ếch
+TC: Tai ai tinh

KPKH
Khám phá một số côn trùng

có ích



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP NHÀ TRẺ THÁNG 3/2024

Thứ Tuần 1
Từ 04/03 đến 08/03

Tuần 2
Từ 11/03 đến 15/03

Tuần 3
Từ 18/03 đến 22/03

Tuần 4
Từ 25/03 đến 29/03

Thứ 2 VẬN ĐỘNG
VĐCB: Ném trúng đích

nằm ngang
TCVĐ: Đi cà kheo

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Bật tiến về phía

trước
TCVĐ: Tung bóng

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Bước lên xuống

bậc cao 15cm
TCVĐ: Gieo hạt

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Tung bắt bóng cùng

cô.
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô

Thứ 3 TẠO HÌNH
Dán hoa tặng mẹ

(Tiết mẫu)

TẠO HÌNH
Dán nhụy hoa

(Mẫu)

TẠO HÌNH
Tô màu củ su hào

(Tiết mẫu)

TẠO HÌNH
Tô màu quả cà chua

(Tiết mẫu)
Thứ 4 VĂN HỌC

Thơ: Giúp mẹ
(Đa số trẻ chưa biết)

VĂN HỌC
Truyện: Vườn rau của anh
em Thỏ (Đa số trẻ chưa

biết)

VĂN HỌC
Thơ: Củ cà rốt

(Đa số trẻ chưa biết)

VĂN HỌC
Truyện : Cây táo (Đa số trẻ

chưa biết)

Thứ 5 HĐNB
NBTN: Trò chuyện về
ngày hội của Bà, mẹ và

cô giáo

HĐNB
NBTN: Bắp cải

((Ứng dụng Motessori)

HĐNB
NBPB: Ôn NBPB to –

nhỏ (MT 21)

HĐNB
NBTN: Quả cà chua

Thứ 6 ÂM NHẠC
- NDTT:

+ VĐMH: Quà mùng 8
tháng 3
- NDKH:

ÂM NHẠC
NDTT:

DH: Cây bắp cải
NDKH:

TC: Ai nhanh hơn

ÂM NHẠC
Nghe: Vườn cây của ba

NDKH:
TC: Tiết tấu vui nhộn

ÂM NHẠC
NDTT:

VĐTN: Quả
NDKH:

TC: Tai ai tinh



+ Nghe hát: Ru con
Nam Bộ
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